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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN


Số:           /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày        tháng 5 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thưởng tiền học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn
học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 và Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi quốc tế, quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, văn học - nghệ thuật, thông tin - truyền thông;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 248/TTr-SNV ngày 16/5/2025.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng tiền theo quy định cho 90 học sinh, 47 giáo viên có học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 và 02 học sinh, 01 giáo viên có học sinh đoạt giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2024 - 2025 (có danh sách và mức thưởng cụ thể kèm theo).

Điều 2. Mức thưởng cho các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 thực hiện theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VII; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban TĐKT tỉnh;

- Lưu: VT, NC.
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	CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Dũng


DANH SÁCH THƯỞNG TIỀN
 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /5/2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

	STT
	HỌC SINH, GIÁO VIÊN
	TIỀN THƯỞNG
(đồng)

	A
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2024 - 2025
	

	I
	MÔN TOÁN HỌC
	

	1
	1
	Học sinh Trần Thúy Hiền, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	2
	2
	Học sinh Nguyễn Tiến Dũng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	3
	3
	Học sinh Phạm Hoàng Hải, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	4
	4
	Học sinh Nguyễn Cảnh Khánh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	5
	5
	Học sinh Lê Minh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	6
	6
	Học sinh Lê Hồ Thanh Tú, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	7
	7
	Giáo viên Vũ Tuấn Vũ, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	4.920.000

	8
	8
	Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	4.920.000

	9
	9
	Giáo viên Ngô Lan Hương, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	11.240.000

	II
	MÔN VẬT LÍ
	

	10
	1
	Học sinh Nguyễn Hoàng Long, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	11
	2
	Học sinh Vũ Trần Quân, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	12
	3
	Học sinh Hà Thanh Tùng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	13
	4
	Học sinh Nguyễn Việt Hùng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	14
	5
	Học sinh Nguyễn Hữu Mạnh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	15
	6
	Học sinh Trần Anh Đức, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	16
	7
	Học sinh Võ Minh Hiếu, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	17
	8
	Học sinh Trần Quang Minh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	18
	9
	Học sinh Nguyễn Đức Quý, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	19
	10
	Học sinh Nguyễn Hoàng Vũ, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	20
	11
	Giáo viên Dương Văn Cách, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Ba, 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	19.660.000

	21
	12
	Giáo viên Thái Nam An, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Ba, 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	19.660.000

	22
	13
	Giáo viên Tạ Đức Trọng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 03 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	7.260.000

	23
	14
	Giáo viên Nguyễn Hoàng Long, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 03 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	7.260.000

	III
	MÔN HÓA HỌC
	

	24
	1
	Học sinh Nguyễn Quốc Khánh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	25
	2
	Học sinh Tô Bảo Minh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	26
	3
	Học sinh Vũ Tiến Thắng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	27
	4
	Học sinh Lê Minh Bách Chuyên, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	28
	5
	Học sinh Nguyễn Đặng Hải Nguyên, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	29
	6
	Học sinh Bùi Hoàng Thái, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	30
	7
	Học sinh Nguyễn Tuấn Hải, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	31
	8
	Học sinh Phạm Duy Hưng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	32
	9
	Học sinh Nguyễn Gia Khánh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	33
	10
	Giáo viên Phạm Thị Thanh Hà, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Nhì, 02 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	20.360.000

	34
	11
	Giáo viên Nguyễn Thu Hiền, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Nhì, 02 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	20.360.000

	35
	12
	Giáo viên Nguyễn Ngọc Nguyên, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	5.620.000

	36
	13
	Giáo viên Lý Minh Đức, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	5.620.000

	IV
	MÔN SINH HỌC
	

	37
	1
	Học sinh Nguyễn Thu Hoài, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	38
	2
	Học sinh Nguyễn Ngọc Huyền, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	39
	3
	Học sinh Trần Hải Linh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	40
	4
	Học sinh Trương Minh Hà, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	41
	5
	Học sinh Vũ Bảo Hoa, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	42
	6
	Học sinh Hoàng Thị Khánh Linh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	43
	7
	Học sinh Phạm Nguyễn Việt Nam, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	44
	8
	Học sinh Phùng Đình Thắng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	45
	9
	Giáo viên Vũ Thị Liên, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Ba, 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	19.660.000

	46
	10
	Giáo viên Trương Thị Thanh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Ba, 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	19.660.000

	47
	11
	Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	3.280.000

	48
	12
	Giáo viên Ngô Thị Thảo, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	3.280.000

	V
	MÔN TIN HỌC
	

	49
	1
	Học sinh Nguyễn Hoàng Bách, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	50
	2
	Học sinh Phạm Hoàng Minh Châu, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	51
	3
	Học sinh Nguyễn Bình Minh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	52
	4
	Học sinh Mông Duy Khánh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	53
	5
	Học sinh Nguyễn Minh Nhật, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	54
	6
	Học sinh Tạ Thế Vinh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	55
	7
	Giáo viên Phạm Chí Hiếu, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 02 học sinh đoạt giải Ba, 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	15.920.000

	56
	8
	Giáo viên Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	3.980.000

	57
	9
	Giáo viên Vũ Thái Linh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	3.980.000

	VI
	MÔN NGỮ VĂN
	

	58
	1
	Học sinh Nguyễn Vũ Phương Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	59
	2
	Học sinh Ngô Thị Thanh Tân, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	60
	3
	Học sinh Phạm Anh Thư, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	61
	4
	Học sinh Đỗ Ngân Hà, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	62
	5
	Học sinh Lê Khánh Ngọc, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	63
	6
	Học sinh Nguyễn Thị Vân Ngọc, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	64
	7
	Học sinh Đặng Nguyễn Hải Oanh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	65
	8
	Giáo viên Đặng Thị Lan Hương, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 03 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	7.260.000

	66
	9
	Giáo viên Nguyễn Hoài Thu, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 03 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	7.260.000

	67
	10
	Giáo viên Lê Quang Sơn, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 02 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	6.320.000

	68
	11
	Giáo viên Hoàng Phương Thảo, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 02 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	6.320.000

	VII
	MÔN LỊCH SỬ
	

	69
	1
	Học sinh Hà Minh Hương, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	70
	2
	Học sinh Đinh Thị Thanh Trúc, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	71
	3
	Học sinh Nguyễn Âu Anh Tuấn, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	72
	4
	Học sinh Nguyễn Trường An, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	73
	5
	Học sinh Lưu Diệp Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	74
	6
	Học sinh Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	75
	7
	Học sinh Trần Thị Huyền Phương, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	76
	8
	Học sinh Đặng Phương Thùy, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	77
	9
	Giáo viên Nguyễn Thị Kim Nhung, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Ba, 04 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	27.150.000

	78
	10
	Giáo viên Phan Đình Thuận, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	7.960.000

	VIII
	MÔN ĐỊA LÍ
	

	79
	1
	Học sinh Nguyễn Ngân Khánh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhất
	37.440.000

	80
	2
	Học sinh Đỗ Khánh Hà, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	81
	3
	Học sinh Triệu Duy Hoàng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	82
	4
	Học sinh Lê Vũ Nhật Mai, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	83
	5
	Học sinh Nguyễn Cẩm Tú, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	84
	6
	Học sinh Nông Minh Hoàng Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	85
	7
	Học sinh Nguyễn Bùi Bảo Đan, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	86
	8
	Học sinh Dương Thu Uyên, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	87
	9
	Học sinh Nguyễn Phương Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	88
	10
	Học sinh Địch Xuân Bách, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	89
	11
	Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhất, 03 học sinh đoạt giải Nhì, 02 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	59.440.000

	90
	12
	Giáo viên Lê Thị Quý, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	17.320.000

	IX
	MÔN TIẾNG ANH
	

	91
	1
	Học sinh Nguyễn Gia Bình An, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	92
	2
	Học sinh Phan Châu Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	93
	3
	Học sinh Dương Thu Hà, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	94
	4
	Học sinh Chu Đặng Phương Nam, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	95
	5
	Học sinh Nguyễn Đức Trí, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	96
	6
	Học sinh Nguyễn Hữu Hoàng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	97
	7
	Học sinh Trần Chu Thành, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	98
	8
	Học sinh Ngô Phương Thảo, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	99
	9
	Học sinh Đào Thị Quỳnh Trang, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	100
	10
	Giáo viên Nguyễn Anh Tuấn, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhì, 02 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	11.000.000

	101
	11
	Giáo viên Nguyễn Tuấn Hưng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhì, 02 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	11.000.000

	102
	12
	Giáo viên Nguyễn Thị Thủy, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba
	2.340.000

	103
	13
	Giáo viên Nguyễn Thanh Xuân, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba
	2.340.000

	104
	14
	Giáo viên Đinh Thị Thu Hường, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	3.280.000

	105
	15
	Giáo viên Nguyễn Thị Thanh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 02 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	3.280.000

	106
	16
	Giáo viên Hà Thị Hồng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	1.640.000

	107
	17
	Giáo viên Nguyễn Thị Minh Hằng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	1.640.000

	108
	18
	Giáo viên Phạm Tuyết Linh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba
	2.340.000

	109
	19
	Giáo viên Trần Việt Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Ba
	2.340.000

	X
	MÔN TIẾNG NGA
	

	110
	1
	Học sinh Trương Hồng Khánh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhất
	37.440.000

	111
	2
	Học sinh Nguyễn Hoàng Hiền, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	112
	3
	Học sinh Dương Tú Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	113
	4
	Học sinh Hoàng Ngọc Trần Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	114
	5
	Học sinh Phạm Mạnh Hùng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	115
	6
	Học sinh Chu Thị Huyền, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	116
	7
	Học sinh Tạ Khánh Huyền, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	117
	8
	Giáo viên Nguyễn Bình Minh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhất, 01 học sinh đoạt giải Nhì, 03 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	22.700.000

	118
	9
	Giáo viên Đỗ Thị Thu Thanh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhất, 01 học sinh đoạt giải Nhì, 03 học sinh đoạt giải Ba, 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	22.700.000

	119
	10
	Giáo viên Phạm Thị Huyền, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	1.640.000

	120
	11
	Giáo viên Lê Minh Huyền, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	1.640.000

	XI
	MÔN TIẾNG PHÁP
	

	121
	1
	Học sinh Đinh Ngọc Khánh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	122
	2
	Học sinh Nguyễn Phương Linh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	123
	3
	Học sinh Hoàng Thị Thùy, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	124
	4
	Học sinh Dương Thu Ngân, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	125
	5
	Giáo viên Đặng Thị Minh Ngọc, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Ba
	7.020.000

	126
	6
	Giáo viên Đặng Thị Thu, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 03 học sinh đoạt giải Ba
	7.020.000

	127
	7
	Giáo viên Nguyễn Thị Hương, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	3.280.000

	XII
	MÔN TIẾNG TRUNG QUỐC
	

	128
	1
	Học sinh Trịnh Phương Thúy, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì
	18.720.000

	129
	2
	Học sinh Bùi Hoàng Anh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	130
	3
	Học sinh Lê Khánh Chi, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	131
	4
	Học sinh Đỗ Nhật Linh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	132
	5
	Học sinh Hoàng Minh Thu, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	133
	6
	Học sinh Nguyễn Hải Yến, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	134
	7
	Giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 04 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	135
	8
	Giáo viên Vũ Thị Hồng Hạnh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 04 học sinh đoạt giải Khuyến khích
	6.560.000

	136
	9
	Giáo viên Nguyễn Thị Tố Uyên, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Ba
	7.020.000

	137
	10
	Giáo viên Phạm Thị Hải Vân, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 01 học sinh đoạt giải Nhì, 01 học sinh đoạt giải Ba
	7.020.000

	B
	CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA DÀNH CHO HỌC SINH THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2024 - 2025
	

	138
	1
	Học sinh Đỗ Tiến Trọng, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	139
	2
	Học sinh Nguyễn Mạnh Hiệp, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Ba
	9.360.000

	140
	3
	Giáo viên Trương Thị Thanh, Trường THPT Chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên có 02 học sinh đoạt giải Ba
	9.360.000

	Tổng số tiền thưởng: 1.438.190.000 đồng.
(Một tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu một trăm chín mươi nghìn đồng)./.


